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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức  

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023; 

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo danh mục tài liệu ôn tập 

trong kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực năm 2023, cụ 

thể như sau: 

I. Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 

1. Phần Kiến thức chung  

1.1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. 

- Những quy định chung 

- Quyền, nghĩa vụ của viên chức. 

- Tuyển dụng viên chức. 

1.2. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 

năm 2018. 

1.3. Luật Dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022. 

1.4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

1.5. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018. 

2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

Trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
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II. Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 

1. Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ: 

1.1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011. 

1.2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

1.3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020  của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

1.4. Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng con dấu. 

1.5. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

1.6. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội 

vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn 

thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình 

xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. 

1.7. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội 

vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu 

lưu trữ điện tử. 

1.8. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ 

cơ quan. 

1.9. Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội 

vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu. 

1.10. Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế về công tác văn 

thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.   

2 . Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành Lĩnh vực quản lý trật tự 

đô thị, xây dựng: 

2.1. Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc 

hội; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 

tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

Dựng (Văn bản hợp nhất Luật Xây Dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 

năm 2020 của Quốc hội). 

 2.2. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 

2008 của Quốc hội; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
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(Văn bản hợp nhất Luật Giao thông đường bộ số 15/VBHN-VPQH ngày 05 

tháng 7 năm 2019 của Quốc hội). 

 2.3. Luật Xử lý Vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 

năm 2012 của Quốc hội; Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Văn 

bản hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính số 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 

12 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội). 

 2.4. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi 

phạm hành chính. 

 2.5. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính 

Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 

 2.6. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, đường sắt (Chương I, Mục 2 Chương II, Chương IV); Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các 

lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng (Văn 

bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ giao 

thông vận tải hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).   

 2.7. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị 

định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Chính Phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 

2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính 

Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 09 năm 2018 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

(Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Bộ 

Giao thông vận tải  hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và Bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ). 
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 2.8. Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định quản lý trật tự xây 

dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế. 

3. Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành Lĩnh vực giải phóng mặt 

bằng, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

3.1. Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

3.2. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

3.3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

3.4. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị 

định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung Điều 17 của Nghị định sô 47/2014/NĐ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất. 

3.5. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

3.6. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất. 

3.7. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Đất đai. 

3.8. Thông tư số 13/202019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn. 

3.9. Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND 25 tháng 9 năm 2014 của UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử 

dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. 

3.10. Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 
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cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành Lĩnh vực kỹ thuật, công 

nghệ thông tin: 

4.1. Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006. 

4.2. Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018. 

4.3. Quyết định 2369/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc Uỷ ban nhân 

dân thị xã Hương Trà. 

5. Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành Lĩnh vực nông nghiệp, 

lâm nghiệp và Công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp 

5.1. Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

5.2. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

5.3. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về Khuyến nông. 

5.4. Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện hoạt động khuyến nông. 

5.5. Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định một số chính sách khuyến khích phát 

triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025. 

5.6. Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm 

theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND 

tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 

thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 

2025. 

6. Danh mục tài liệu kiến thức chuyên ngành Lĩnh vực trồng trọt, bảo 

vệ thực vật: 

6.1. Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

6.2. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 

năm 2013. 
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6.3. Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

6.4. Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

6.5. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính 

phủ về Nông nghiệp hữu cơ. 

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo để thí sinh đăng ký dự tuyển 

trong kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thị xã 

Hương Trà năm 2023 được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Phòng Nội vụ thị xã; 

- Các đơn vị: Đội QTĐT, Trung tâm PTQĐ, 

Trung tâm DVNN, Trung tâm VH-TT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc An 
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